
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Trần Ngọc Bảo 62 13/01/2004 Nam 28 AHT 0932454214
2 Lê Phạm Vũ Huỳnh Châu 7/2 24/08/2004 Nữ 14 AHT 0905437831
3 Lê Văn Duy 7/2 04/06/2004 Nam 36 AHT 0902599358
4 Phan Hùng Vũ Duy 7/2 27/07/2004 Nam 14 AHT 01227979057
5 Huỳnh Đức Hải 7/2 14/09/2004 Nam 71 AHT 0905838307
6 Huỳnh Văn Hoàng 7/2 04/05/2004 Nam 1C P Mỹ 01215667662
7 Nguyễn Đức Hưng 7/2 18/06/2004 Nam 22 AHT 0905122487
8 Hồ Văn Khải Hưng 7/2 20/09/2004 Nam 16 AHT 0935424657
9 Lê Quốc Huy 7/2 18/05/2004 Nam 50 AHT 0905209945

10 Nguyễn Nhật Lâm 7/2 08/08/2004 Nam 39 AHT 0932579399
11 Nguyễn Văn Lộc 7/2 04/08/2003 Nam 38 AHT 0905460597
12 Đặng Thị Bích Ly 7/2 28/02/2004 Nữ 2B P Mỹ 01288622123
13 Nguyễn Thị KhánhLy 7/2 05/11/2004 Nữ 38 AHT 0996377579
14 Trần Văn Mạnh 7/2 15/05/2004 Nam 68 AHT
15 Trần Thị Nguyệt Nga 7/2 18/05/2004 Nữ 14 AHT 0905422582
16 Lê Võ Thảo Nguyên 7/2 09/07/2004 Nữ 33 AHT 0935304099
17 Đặng Từ Nhân 7/2 04/07/2004 Nam 59 AHT 01662700860
18 Đỗ Trọng Phú 7/2 25/05/2004 Nam 48 AHT 0905761528
19 Trần Minh Quốc 7/2 04/06/2004 Nam 14 AHT 01289487450
20 Lê Đức Quang Sang 7/2 23/8/2004 Nam 03 AHT 0903569317
21 Nguyễn Thị ThanhTâm 7/2 12/07/2004 Nữ 59 AHT 01217996075
22 Nguyễn Văn Thảo 7/2 11/09/2004 Nam 72 AHT 0905539354
23 Kiều Bá Thiện 7/2 02/11/2004 Nam 2 (K54/15 NCTrứ) AHT 0905220842
24 Nguyễn Thị Hoài Thương 7/2 15/03/2004 Nữ K45/21 MHĐ AHT 0906565536
25 Từ Thị Phương Thùy 7/2 27/04/2004 Nữ 65 Ngọc Hân AHT 01698011123
26 Trần Thanh Toàn 7/2 07/05/2004 Nam 29 AHT 0905165550
27 Nguyễn Văn PhướcToàn 7/2 29/10/2004 Nam 11 AHT 0905111315
28 Đỗ Huyền Trân 7/2 20/10/2004 Nữ 45 AHT 0905693226
29 Lê Ngô Quốc Trí 7/2 27/10/2004 Nam 21 AHT 0987927195
30 Trần Thị Thanh Trúc 7/2 24/04/2004 Nữ 48 AHT 01282655872
31 Mai Thị Yến 7/2 09/05/2004 Nữ 234 Ng Thông AHT 0906403998
32 Nguyễn Hoàng Long 7/2 5/6/2003 Nam 15 AHT 01289069260
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